
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /SGDĐT-VP         Đắk Nông, ngày        tháng 7 năm 2023 
 V/v thông báo các thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cung 

 cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

   và một phần (trực tuyến) trên Cổng 

    dịch vụ công trực tuyến của tỉnh 

 

      Kính gửi:   

                     - Các Sở ban ngành cấp tỉnh;    

                     - UBND các huyện, thành phố; 

                     - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

                     - Các đơn vị trực thuộc;   

                     - Các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

 

      Triển khai Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh Đắk 

Nông về việc triển khai thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 

của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của 

cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai tích 

hợp cung cấp thông tin và dịch vụ công của tỉnh đối với các thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo (có phụ lục đính kèm). 

 Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo và khuyến khích Quý cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần khi 

có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính nêu trên truy cập vào Cổng Dịch vụ 

công của tỉnh (tại địa chỉ truy cập: https://dichvucong.daknong.gov.vn) để thực 

hiện. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các tổ chức, cá nhân 

liên hệ bộ phận hỗ trợ của Sở Giáo dục và Đào tạo (qua cô Quế Thị Thoa - Phó 

Chánh Văn phòng Sở; số điện thoại: 02613.546.094 hoặc 0917.36.00.68) để được 

hướng dẫn. 

 Rất mong được sự quan tâm, phối hợp triển khai của Quý đơn vị, tổ chức và 

cá nhân./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Dịch vụ công tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở ; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT. 

 

 
 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

                 Trần Sĩ Thành 
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                                                               Phụ lục 01 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên công dịch vụ công của tỉnh 

 

Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 

1 1.005092.000.00.00 H16 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 

2 1.000270.000.00.00H16 Chuyển trường đối với học sinh  trung học phổ thông 

3 1001088.000.00.00H16 Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học 

4 1.005095.000.00.00H16 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia 

5 1.005142.000.00.00H16 Đăng ký dự thi Trung học phổ thông quốc gia 

6 1.005098.000.00.00H16 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông 

7 1.005025.000.00.00H16 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo 

dục trở lại 

8 1.005036.000.0000H16 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá 

nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học) 

9 1.005049.000.00.00H16 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo 

dục 

10 1.005053.000.00.00H16 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin 

học 

11 1.005067.000.00.00H16 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại 

12 1.004988.000.00.00H16 Cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên 

hoạt động trở lại 

13 1.005081.000.00.00H16 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao 

nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục 

14 1.005062.000.00.00H16 Cho phép Trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động 

giáo dục trở lại 

15 1.005195.000.00.00H16 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa 

nhập hoạt động giáo dục 

16 1.005359.000.00.00H16 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa 

nhập hoạt động trở lại  

17 1.005144.000.00.00H16 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho 

học sinh, sinh viên 

18 1.005143.000.00.00H16 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài 

19 2.001914.000.00.00H16 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 

20 1.005081.000.00.00.H16 Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ 

thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn 

21 1.004889.000.00.00.H16 Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt 

động giáo dục 

22 1.000939.000.00.00.H16 Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và 

tự túc vào học tại Việt Nam 

                     (Danh sách này gồm 22 thủ tục) 
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Phụ lục 02 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến Một phần trên công dịch vụ công của tỉnh 

 

Stt Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 

 

1 1.005043.000.00.00H16 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học 

 

2 1.005074.000.00.00H16 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục 

 

  

3 1005008.000.00.00H16 

 

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động 

giáo dục 

                     (Danh sách này gồm 03 thủ tục) 
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